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Kontum, tháng 12 năm 2018    
      TR NG CĐCĐ KON TUM ƯỜ C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
     TRUNG TÂM THNN&TV                    Đ c l p  T  do  H nh phúcộ ậ ự ạ
   

CH NG TRÌNH TRÌNH Đ  CAO Đ NGƯƠ Ộ Ẳ
NGÀNH ĐÀO T O: S  PH M TI NG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)Ạ Ư Ạ Ế

Đ  C NG CHI TI T H C PH N Ề ƯƠ Ế Ọ Ầ

1. Thông tin chung v  h c ph nề ọ ầ
      Tên h c ph n: Ph ng Pháp D y H c Ti ng Anh 2   ọ ầ ươ ạ ọ ế (METHODOLOGY 2) 

 Trình đ : cho sinh viên năm th  2, h c kì IIộ ứ ọ  
 Mã h c ph n:ọ ầ  1617253      S  tín ch : 03ố ỉ H c ph n chính: Có ọ ầ
 Yêu c u c a h c ph nầ ủ ọ ầ : H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ
 Các h c ph n tiên quy t:ọ ầ ế  Ph ng Pháp D y H c Ti ng Anh 1  ươ ạ ọ ế
  Các yêu c u khác đ i v i h c ph nầ ố ớ ọ ầ : SV có trình đ  ti ng Anh c  b nộ ế ơ ả
 Phân gi  tín ch  đ i v i các ho t đ ng:ờ ỉ ố ớ ạ ộ  

Gi  lên l p: ờ ớ
+ Lý thuy t:  37 gi /3 tín chế ờ ỉ
+ Th c hành: 5 giự ờ
+ H ng d n t  h c: 3 giướ ẫ ự ọ ờ
Gi  chu n b  cá nhân:ờ ẩ ị  90 gi /3tín chờ ỉ
+ Ho t đ ng theo nhóm: 45ạ ộ  
+ T  h c, t  nghiên c u: 45ự ọ ự ứ  
 Khoa/B  môn ph  trách h c ph n: T  ti ng AnhTrung tâm THNNTVộ ụ ọ ầ ổ ế

2. M c tiêu c a h c ph n ụ ủ ọ ầ
2.1. Ki n th c:ế ứ  

+ Nh n di n và mô t  đ c các cách th c d y k  năng (ậ ệ ả ượ ứ ạ ỹ nghe, nói, đ c, vi t) và ọ ế các 
k  thu t d y theo ki u gi i thi u ng  li uỹ ậ ạ ể ớ ệ ữ ệ  (ng  âm, t  v ng, ng  pháp).ữ ừ ự ữ

+ Phân bi t đ c c u trúc c a m t bài d y theo ki u gi i thi u ng  li u và bàiệ ượ ấ ủ ộ ạ ể ớ ệ ữ ệ  
d y theo k  năng.ạ ỹ

+ Mô t  đ c các b c so n giáo án ả ượ ướ ạ
+ Phân tích đ c c u trúc c a m t đ  thi ho c đ  ki m tra. ượ ấ ủ ộ ề ặ ề ể

2.2. K  năng:ỹ  
+ V n d ng đ c ậ ụ ượ nh ng k  thu t và th  pháp d y ti ng Anh vào so n giáo án vàữ ỹ ậ ủ ạ ế ạ  

gi ng d yả ạ .
+ Thi t k  đ c các đ  thi và đ  ki m tra. ế ế ượ ề ề ể
+ Có k  năng giao ti p t t.ỹ ế ố

2.3. Năng l c t  ch  và trách nhi mự ự ủ ệ :
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+ Tích c c h p tác trong h c t p.ự ợ ọ ậ
+ Có ý th c v n d ng ki n th c đ c h c vào gi ng d y đ  nâng cao ch t l ngứ ậ ụ ế ứ ượ ọ ả ạ ể ấ ượ  

d y h c và t  nâng cao trình đ  b n thân.ạ ọ ự ộ ả
3. Tóm t t n i dung h c ph nắ ộ ọ ầ

H c ph n này g m 3 tín ch  s  cung c p cho sinh viên nh ng k  thu t và ph ngọ ầ ồ ỉ ẽ ấ ữ ỹ ậ ươ  
pháp gi ng d y ti ng Anh, trong đó  g m nh ng n i dung d y các k  năng ngôn ngả ạ ế ồ ữ ộ ạ ỹ ữ 
(nghe, nói, đ c, vi t) và d y nh ng bình di n ngôn ng  (ng  âm, t  v ng, ng  pháp);ọ ế ạ ữ ệ ữ ữ ừ ự ữ  
h ng d n sinh viên cách so n giáo án, đi u khi n l p h c, thi t k  đ  thi và đ  ki mướ ẫ ạ ề ể ớ ọ ế ế ề ề ể  
tra.

M i đ n vi bai hoc bao g m nhi u hoat đông  khác nhau  theo c p đ  t  biêt, hiêù ́ỗ ơ ̣ ̣ ồ ề ̣ ̣ ấ ộ ừ ̉  
đên vân dung, sang tao. Vi c luy n t p trên l p đ c t  ch c theo cac hinh th c khać ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ệ ệ ậ ớ ượ ổ ứ ư  
nhau nh : ca nhân, căp, nhom. SV vân dung tôt kiên th c đ c cung c p trong h c ph ń ́ ́ ́ ́ư ̣ ̣ ̣ ư ượ ấ ọ ầ  
này se giup cac em d y gi i  và có kh  năng theo h c   bâc hoc cao h n.̃ ́ ́ ạ ỏ ả ọ ở ̣ ̣ ơ

4. N i dung chi ti t h c ph n ộ ế ọ ầ

Topic 1: SHAPE OF A LANGUAGE LESSON
 Stages of a language lesson
 Rationales for PPP

Topic 2: TEACHING VOCABULARY
 What is Vocabulary?
 Techniques for eliciting new vocabulary
 Steps for presenting vocabulary
 Techniques for checking vocabulary

Topic 3: TEACHING GRAMMAR: THE PRESENTATION STAGE
 Presenting new grammar
 Writing concept checking questions
 Further practice in preparing concept checking questions

Topic 4: TEACHING GRAMMAR: THE PRACTICE STAGE
 The purpose of the practice stage
 What is a good drill?
 Steps of a drill
 Further controlled practice techniques

Topic 5: TEACHING GRAMMAR: THE PRODUCTION STAGE
 Practice and production
 Overcoming problems with production

Topic    6:    TEACHING PRONUNCIATION 
 What is Pronunciation?
 Analysing lower secondary school pronunciation problems
 Using pronunciation techniques for New Tieng Anh 6

Topic      7:    SHAPE OF A SKILLS LESSON
 Shape of a skill lesson
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 Understanding the stages of a lesson
 Identifying the stages of a reading lesson
 Identifying the stages of a skills lesson in the textbook

Topic      8  : TEACHING LISTENING
 Teaching and learning listening skills
 Stages of a listening lesson
 Features of good listening texts and tasks
 Prelistening techniques
 Whilelistening techniques
 Postlistening techniques

Topic 9: TEACHING READING
 Your beliefs about teaching reading
 Extensive or Intensive?
 Guessing the meaning of new words
 Pre and whilereading techniques
 Postreading techniques

Topic      10   : TEACHING WRITING
    Instructions
 Shape of a writing lesson
 Techniques for whilewriting (controlled)
 Correcting written work

Topic      11   : TEACHING SPEAKING
 Dealing with problems
 Components of accuracy and fluency
 Analysing accuracy and fluency
 Teaching speaking in an integrated way

Topic      12:     INTRODUCTION TO LESSON PLANNING
 Your idea of a lesson
 Problems involved in lesson planning
 What should be in a lesson plan?
 Evaluating sample lesson plans
 Practising writing a lesson plan for teaching reading
Midcredit examination 

(At home. A whole class feedback.)
Topic 13: TESTING PURPOSES

 Common problems in testing
 Types of tests and testing
 Qualities of a good test 
 How reliable?

Topic 14: TEST WRITING
 Common mistakes in writing tests
 Test what?
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 Writing test instructions
 Writing test items 

5. H c li u ọ ệ
5.1. H c li u b t bu cọ ệ ắ ộ  

1. Giáo trình:   English Language Teaching Methodology  (hiên co tai GV Lê Tḥ́ ̣ ị 
Hoàng Lan và t i TV s ) ạ ố

2. Sách giáo khoa và sách giáo viên Ti ng Anh L p 6,7,8,9 (hi n có t i các nhàế ớ ệ ạ  
sách)

5.2. H c li u tham kh oọ ệ ả  
3,  Doff,  A.   (1988).  Teach English –  A  training course   for   teachers.  Cambridge  
University Press. (hiên co tai GV Lê Th  Hoàng Lan và t i TV s )̣́ ̣ ị ạ ố

6. Hình th c t  ch c d y  h c ứ ổ ứ ạ ọ
L ch trình d y  h cị ạ ọ  (thi t k  cho c  ti n trình 15 tu n)ế ế ả ế ầ

Th iờ  

gian

N i dungộ Lý 

thuy tế

Bài 

t pậ

Thả

o 

lu nậ

Th cự  

hành

H nướ

g d nẫ  

TH

Yêu c u ầ

SV chu n b  tr c khi ẩ ị ướ

đ n l pế ớ

Ghi 

chú

Tu nầ  

1

Topic 1: SHAPE OF A 
LANGUAGE LESSON
   Stages   of   a   language 
lesson
 Rationales for PPP 

Topic 2: TEACHING 

VOCABULARY 
 What is Vocabulary?

1

1

1 Tr   l i   các   câu   h i  ả ờ ỏ ở 
trang 1,2 c a hoc liêu 1. ủ ̣ ̣
Tìm hi u các b c trongể ướ  
gi   d y   gi i   thi u   ngờ ạ ớ ệ ữ 
li u   theo   ph ng   phápệ ươ  
d y h c giao ti p. ạ ọ ế
Đoc hoc liêu 1, trang 36. ̣ ̣ ̣
Cho ví   d  đ i   v i   t ngụ ố ớ ừ  
đ nh nghĩa.ị

Tu n 2ầ

Topic 2: (cont.)
  Techniques   for 
eliciting   new 
vocabulary
   Steps   for   presenting 
vocabulary
   Techniques   for 
checking vocabulary

2    1

Đoc  hoc   liêu  1,   trang  7̣ ̣ ̣
17. 
Đoc hoc liêu 3, trang 11̣ ̣ ̣
20. 
Th c hành d y t  v ng ự ạ ừ ự ở 
Lesson 3 (Unit 13, Ti ngế  
Anh 6) 

Tu n 3ầ Topic   3:  TEACHING 
GRAMMAR:   THE 

Đoc hoc liêu 1, trang 18̣ ̣ ̣
19.
Đoc hoc liêu 2, trang 32̣ ̣ ̣
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PRESENTATION 
STAGE
   Presenting   new 
grammar
   Writing   concept 
checking questions
   Further   practice   in 
preparing   concept 
checking questions

Topic 4: TEACHING 
GRAMMAR: THE 
PRACTICE STAGE
   The   purpose   of   the 
practice stage
 What is a good drill?

1

1

1 41.
Th c hành d y ng  phápự ạ ữ  
c a   Lesson   3   (Unit   10,ủ  
Ti ng Anh 6).ế

Đoc hoc liêu 1, trang 20̣ ̣ ̣
26. Tr  l i các câu h i ả ờ ỏ ở 
trang 20, h c li u 1.ọ ệ

Tu n 4ầ

Topic 4: (cont.) 
 Steps of a drill
   Further   controlled 
practice techniques

Topic   5:  TEACHING 
GRAMMAR:   THE 
PRODUCTION 
STAGE
 Practice and production
   Overcoming   problems 
with production

1

1 1

Th c hành d y ph n ngự ạ ầ ữ 
pháp c a Part B (Unit 3,ủ  
Ti ng Anh 7).ế

Đoc hoc liêu 1, trang 27̣ ̣ ̣
33.
Li t kê m t s  khó khănệ ộ ố  
khi  d y ph n Productionạ ầ  
mà GV th ng g p ph i.ườ ặ ả

Tu n 5ầ

Topic     6:     TEACHING 
PRONUNCIATION 

 What is Pronunciation?
 Analysing lower 
secondary school 
pronunciation problems
   Using   pronunciation 
techniques   for   New 
Tieng Anh 6

2

1

Đoc hoc liêu 1, trang 34̣ ̣ ̣
40. Đoc hoc liêu 3, trang̣ ̣ ̣  
117120.
Nêu   nh ng   l i   v   phátữ ỗ ề  
âm mà h c sinh l p 6 hayọ ớ  
g p.ặ

Tu n 6ầ Topic      7:     SHAPE OF A 
SKILLS LESSON
 Shape of a skill lesson
   Understanding   the 
stages of a lesson
 Identifying the stages of 
a reading lesson

3 Tr   l i   các   câu   h i  ả ờ ỏ ở 
trang 41, h c li u 1.ọ ệ
Li t kê các ph n c a m tệ ầ ủ ộ  
bài d y k  năng.ạ ỹ
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 Identifying the stages of 
a   skills   lesson   in   the 
textbook

Tu n 7ầ Topic       8  :  TEACHING 
LISTENING
   Teaching   and   learning 
listening skills
   Stages   of   a   listening 
lesson
   Features   of   good 
listening texts and tasks
 Prelistening techniques

2

1

Đ c h c li u 1, trang 47ọ ọ ệ
53. Đ c h c li u 3, trangọ ọ ệ  
205206.
Th c   hành   d y   theoự ạ  
nhóm   ph n   Listen   (Unitầ  
3, Ti ng Anh 8).ế

Tu n 8ầ

Topic      8  : (cont.)
   Whilelistening 
techniques
 Postlistening 
techniques

Topic   9:   TEACHING 
READING

Your   beliefs   about 
teaching 
reading

Extensive or Intensive?
Guessing the meaning of 

new words

1

2

Tìm   các   techniques 
th ng   đ c   s   d ngườ ượ ử ụ  
trong   d y   ph n   Whileạ ầ
listening   và   Post 
listening.  Cho ví d  minhụ  
h a   đ i   v i   t ngọ ố ớ ừ  
technique. 
Đoc hoc liêu 1, trang 56̣ ̣ ̣
61. 

Tu n 9ầ

Topic 9: (cont.)
  Pre   and   whilereading 

techniques
 Postreading techniques 
Topic      10   :   TEACHING 
WRITING
 Instructions
   Shape   of   a   writing 

lesson

2

1

Đoc hoc liêu 1, trang 62̣ ̣ ̣
67. 

Đoc hoc liêu 1, trang 68̣ ̣ ̣
71. 

Tu n 10ầ

Topic      10   : (cont.)
   Techniques   for   while
writing (controlled)
 Correcting written work 

3

Mô   t  m t   s   k   thu tả ộ ố ỹ ậ  
đ c   s   d ng   khi   d yượ ử ụ ạ  
ph n  Whilewriting.ầ
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Tu n 11ầ

 Topic      11   : TEACHING 
SPEAKING

 Dealing with problems
   Components   of 

accuracy and fluency 
 Analysing accuracy and 

fluency
 Teaching speaking in an 

integrated way

3

Li t kê m t s  khó khănệ ộ ố  
khi   d y   Speaking   và   đạ ề 
xu t gi i pháp.ấ ả

Tu n 12ầ

Topic      12:     
INTRODUCTION 
TO LESSON 
PLANNING

 Your idea of a lesson
   Problems   involved   in 

lesson planning
   What   should   be   in   a 

lesson plan?
   Evaluating   sample 

lesson plans

2
1

Đoc hoc liêu 1, trang 83̣ ̣ ̣
94. 
Nêu m t s  khó khăn khiộ ố  
so n giáo án.ạ
 

Tu n ầ

13

Topic      12:     (cont.)
 Practising writing a 

lesson plan for 
teaching reading

Midcredit examination 
(At home. A whole class 

feedback.)

1

2

 

Ch n m t k  năng b t kọ ộ ỹ ấ ỳ 
trong sách Ti ng Anh   9ế  
và so n   nhà.  ạ ở

Tu n 14ầ

Topic   13:  TESTING 
PURPOSES

   Common   problems   in 
testing

   Types   of   tests   and 
testing

 Qualities of a good test 
 How reliable?

3

Nêu   nh ng   khó   khănữ  
trong thi t k  bài Test.ế ế
Li t kê nh ng đ c đi mệ ữ ặ ể  
c a m t Test hay.ủ ộ

Tu n 15ầ

Topic   14:  TEST 
WRITING

   Common   mistakes   in 
writing tests

 Test what?
 Writing test instructions
 Writing test items 

2 1

Phân tích l i trong các bàiỗ  
Test   (trang  103104,   h cọ  
li u 1).ệ
Ch n m t đo n văn trongọ ộ ạ  
Ti ng Anh 9 và thi t kế ế ế 
m t bài Test phù h p.ộ ợ

S  ti t th c d yố ế ự ạ 37 5 3
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S  thi t quy đ iố ế ổ 37 5 3

7. Chính sách đ i v i h c ph n và nh ng yêu c u khác c a gi ng viên ố ớ ọ ầ ữ ầ ủ ả
 T  h c: h c ph n yêu c u cao v  th i gian t  h c và luy n t p; ph ng pháp tự ọ ọ ầ ầ ề ờ ự ọ ệ ậ ươ ự 

h c đ  xu t: làm vi c theo c p, nhóm.ọ ề ấ ệ ặ
 Nhi m v  c a ng i h c: chu n b  đ y đ  tài li u h c t p, hoàn thành nhi m vệ ụ ủ ườ ọ ẩ ị ầ ủ ệ ọ ậ ệ ụ 

trên l p, tham gia thi gi a h c ph n đ y đ  (Sinh viên v ng thi gi a h c ph n không có líớ ữ ọ ầ ầ ủ ắ ữ ọ ầ  
do chính đáng nh n đi m 0 cho c t đi m này)ậ ể ộ ể

 Đi u ki n thi k t thúc h c ph n: sinh viên tham d  đ  s  ti t c a h c ph n theoề ệ ế ọ ầ ự ủ ố ế ủ ọ ầ  
quy đ nh (ít nh t 80%), có đ y đ  các c t đi m th ng xuyên và thi gi a h c ph n.ị ấ ầ ủ ộ ể ườ ữ ọ ầ

8. Ph ng pháp, hình th c ki m tra  đánh giá k t qu  h c t p h c ph n ươ ứ ể ế ả ọ ậ ọ ầ
8.1. Ki m tra đánh giá th ng xuyênể ườ : Tr ng s  : 30% ọ ố

     2 c t đi m ki m tra th ng xuyên (đ c đánh giá khi SV phát bi u, trình bày k tộ ể ể ườ ượ ể ế  
qu  th o lu n … trong quá trình h c t p trên l p) (h  s  1)ả ả ậ ọ ậ ớ ệ ố
     1 c t đi m thi gi a h c ph n (h  s  2); ộ ể ữ ọ ầ ệ ố hình th c: t  luân; th i gian: làm   nhà.ứ ự ̣ ờ ở

8.2. Đánh giá nh n th c và thái đ  tham gia th o lu n:ậ ứ ộ ả ậ  Tr ng s : ọ ố 10% 
           Tham gia h c t p trên l p: Lên l p chuyên c n.ọ ậ ớ ớ ầ
            Ph n t  h c: Chu n b  bài t t, tích c c th o lu n, hoàn thành t t nhi m v  màầ ự ọ ẩ ị ố ự ả ậ ố ệ ụ  
gi ng viên giao.ả

8.3. Thi k t thúc h c ph n: ế ọ ầ Tr ng s :ọ ố  60%; hình th c: Trăc nghiêm va t  luân; th í ̀ứ ̣ ự ̣ ờ  
gian: 90 phút

8.4. L ch trình ki m tra gi a k , thi cu i k , thi l n 2ị ể ữ ỳ ố ỳ ầ
 Ki m tra gi a k : ể ữ ỳ Tu n th  13ầ ứ
 Thi cu i k : ố ỳ Sau tu n th  15ầ ứ
 Thi l n 2: ầ Sau tu n th  20ầ ứ

9. Thông tin v  gi ng viênề ả
H  và tên: Lê Th  Hoàng Lanọ ị Ch c danh, h c hàm, h c v : Th c sứ ọ ọ ị ạ ỹ
Th i gian, đ a đi m làm vi c: VP Trung tâm THNNTVờ ị ể ệ
Đ a ch  liên h :ị ỉ ệ  497 Ure, thành ph  Kon Tumố
Đi n tho i: 0935 908 145ệ ạ   Email: hoanglancdsp@gmail.com
Các h ng nghiên c u chính: Lý lu n và  ướ ứ ậ ph ng phap giang day tiêng Anh, tiênǵ ́ ́ươ ̉ ̣  

Anh du lich, Ng  pháp ti ng Anh. ̣ ữ ế
Các h ng nghiên c u t ng lai: ướ ứ ươ Ngôn ng  hoc đôi chiêu.̃ ́ ́ư ̣

           
            Kon Tum, ngày  15  tháng 12 năm 2018 

  Ng i lâp đê c ng̀ ̀ươ ̣ ươ
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Lê Th  HoàngLan    ị
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